
UBND XÃ KỲ VĂN Phụ lục số 12

Chủng loại Đơn vị tính

Số lượng 

theo tiêu 

chuẩn, 

định mức

Số lượng có 

tại thời 

điểm phê 

duyệt

Số lượng 

đề xuất 

mua

Mua sắm, 

sửa chữa, 

cải tạo, 

nâng cấp

Tổng số

Nguồn NS 

tỉnh bố trí 

trong dự 

toán chi 

năm 2025, 

2026

Nguồn hợp 

pháp của 

đơn vị

Tổng số:

Năm 2025 715 715

1 VP UBND xã 715 715

Bô Máy tính để bàn bộ 9 9 Mua mới 154 154

Máy tính xách tay cái 13 13 02 Mua mới 243 243

Máy in Cái 2 2 Mua mới 25 25

máy scan cái 5 5 Mua mới 56 56

Ti vi cái 3 3 Mua mới 60 60

bộ mic hcc bộ 1 1 Mua mới 45 45

máy lấy số tự động hcc cái 1 1 Mua mới 68 68

pm quản lý hcc bộ 1 1 Mua mới 64 64

2 MTTQ xã

Máy vi tính Chiếc 8 0 3 Mua mới 60 60

Năm 2025 

mua mới 3, 

những cái 

bàn giao lại 

từ 3 xã cũ 

đã hóng 

không thể 

sử dụng 

được 
3 VP Đảng ủy xã 114 114

Máy vi tính Chiếc 6 6 6
Mua mới

113,7 114

Máy Scan Chiếc 2 2 6
Mua mới

44 44

Máy in chiến 3 3 3
Mua mới

30 30

Bàn ghế làm việc bộ 3 3 3
Mua mới

41 41

Năm 2026 198 198

1 VP UBND xã May tính xách tay cái 4 4 Mua mới 78 78

Máy potocapy Cái 1 1 mua mới 120 120

2 MTTQ xã Mua vi tính Chiếc 8 3 5 Mua mới` 100

Đề xuất 

mua thêm 5 

cái cho 5 vị 

3 VP Đảng uỷ xã 0

UBND XÃ KỲ VĂN

Tổng số:

DANH MỤC NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ MUA SẮM (HOẶC SỬA CHỮA, NÂNG CẤP)

TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ CỦA CÁC XÃ PHƯỜNG NĂM 2025, 2026

T

T

Tên cơ quan, đơn 

vị

Thông tin về tài sản Dự toán kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

 (Kèm báo cáo số 204/BC-UBND ngày 24/8/2026 của UBND xã) 
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